
Năm 2025

STT Tên cơ sở công bố Địa chỉ Số điện thoại Mặt hàng công bố
Ngày tiếp 

nhận công bố

1

Xưởng sản xuất Cà phê 

Tây Bắc thuộc Công ty 

Cổ phần Cà phê Hồng Kỳ 

Quốc tế

Khối Sơn Thuỷ, thị trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
0947.415.888 Cà phê rang xay HK1 28/02/2025

2 Doãn Thị Thoa
Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
0353.345.688 Muối vừng dinh dưỡng Mắc ca Thoa Doãn 10/3/2025

3 Lò Thị Phương 
 Khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
0948.101.868 Thịt trâu gác bếp - Bếp nương Hà Bạc 10/3/2025

4 Vũ Việt Hà 

Địa chỉ trụ sở: Khối Đoàn kết, thị trấn 

Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên. Địa chỉ giao dịch: Khối Tân 

Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên

0976.564.505 Macca Việt Hà 10/3/2025

5 Đào Thị Quyên 
C17, xã Thanh Xương, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên
0868.813.898 Ngô rang cay truyền thống 10/3/2025

6
Hợp tác xã nông, lâm sản 

và dịch vụ

Bản Ten Hon, xã Tênh Phông, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
0374.183.024 Mật ong Tênh Phông 13/3/2025

7 Doãn Thị Thoa
Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
0353.345.688

Tóp mỡ tẩm vị sấy giòn Thoa Doãn; Dứa sấy dẻo 

Thoa Doãn; Da heo tẩm vị sấy giòn Thoa Doãn; 

Nhân Macca sấy giòn Thoa Doãn

15/5/2025

8 Lò Thị Phương
Khối Thắng lợi, thị trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
0948.101.868 Lạp sườn bếp nương 15/5/2025

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ KINH TẾ HỢP TÁC

DANH  SÁCH TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ TÊN CÁC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ NĂM 2025



STT Tên cơ sở công bố Địa chỉ Số điện thoại Mặt hàng công bố
Ngày tiếp 

nhận công bố

9 Quàng Thị Thoa
Bản Minh Thắng, xã Quài Nưa, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
0949.712.134 Hạt macca sấy tách kẽ Thoa Quang

15/5/2025

10 Lò Thị Duyên
Tổ dân phố 1, thị trấn Mường Chà, 

huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
0976.768.219

Thịt lợn sấy Lò Duyên 22/5/2025

11

Nguyễn Duy Hậu

Địa chỉ kinh doanh: Số nhà 58, tổ 15, 

phường Mường Thanh, thành phố Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên. Địa chỉ chế biến: 

Thôn 6, xã Pom lót, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên
0968.838.283

Thịt trâu gác bếp Ông Cọp 23/5/2025

12 Phạm Thị Nhung
Tổ 6, thị trấn Mường Ảng, huyện 

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
0962.489.090

Thịt lợn gác bếp Dương Food, Thịt trâu gác bếp 

Dương Food

26/5/2025

13
Cơ sở chế biến cà phê Hà 

Chung

Tổ dân phố 10, thị trấn Mường Ảng, 

huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
0965.989.897

Cà phê muối Arabica Hà Chung, Cà phê Arabica

phin giấy Hà Chung
26/5/2025

14
Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Hải An

Tổ dân phố 6, thị trấn Mường Ảng, 

huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
0972.089.888 Cà phê muối Arabica Hải An 26/5/2025

15
Hợp tác xã Dịch vụ tổng 

hợp Thanh Yên

Đội 2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên
0916.537.035 Ngô nếp nương 27/5/2025

16

Hợp tác xã nông nghiệp 

công nghệ cao Toàn 

Hương

Bản Mường Mươn 1, xã Mường Mươn, 

huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
0945.372.023

Dưa chuột Toàn Hương

29/5/2025

17 Hợp tác xã Mùa Ban
Bản Na Hai, xã Pom Lót, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên 0982.314.354 Cao xương hươu Mùa ban và Bột Nhung hươu Mùa ban
03/6/2025

18 Vũ Việt Hà 

Địa chỉ trụ sở: Khối Đoàn kết, Thị trấn 

Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên. Địa chỉ giao dịch: Khối Tân 

Giang, Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên

0976.564.505 Nhân Macca sấy mộc 17/6/2025



STT Tên cơ sở công bố Địa chỉ Số điện thoại Mặt hàng công bố
Ngày tiếp 

nhận công bố

19 Hợp tác xã Tâm Thiện
Đội 12, thôn Tân Biên, xã Noọng Hẹt, 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
0986.020.036 Gạo Séng cù Tâm Thiện 17/6/2025

20 Lò Thị Phương

Địa chỉ: Khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần 

Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

Địa chỉ hiện tại: Khối Sơn thuỷ, xã Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên

0948.101.868 Thịt lợn đầu rồng 09/07/2025

21 Hợp tác xã dứa Mường Nhà

Địa chỉ: Bản Pu Lau, xã Mường Nhà, 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Địa 

chỉ hiện tại: Bản Pu Lau, xã Mường 

Nhà, tỉnh Điện Biên

0982.796.816 Dứa mật Pu Lau 09/07/2025

22 Đỗ Trung Hiền

Địa chỉ: Bản Ly Xôm, xã Chiềng Sinh, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Địa 

chỉ hiện tại: Bản Ly Xôm, xã Chiềng 

Sinh, tỉnh Điện Biên

0397.087.984 Mật ong Chiềng Sinh 11/7/2025

23
Trung tâm cung cấp nông 

sản Điện Biên

Tổ dân phố 4, phường Mường Thanh, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. Địa chỉ hiện tại: Tổ 4, phường 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

0945.411.994
1.	Ngô nếp nương sấy mật ong

2.	Ngô nếp mèo rang giòn 
29/7/2025

24 Lường Thị Ọi

Địa chỉ: Bản Hón, Thị trấn Mường Ảng, 

huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Địa 

chỉ hiện tại: Bản Hón, Xã Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên

0986078564
1.	Lạp sườn gác bếp Chung Phước

2.	Thịt lợn gác bếp Chung Phước 
28/7/2025

25
Công ty TNHH Thương 

mại và sản xuất LH Food

Địa chỉ: Số nhà 197, Tổ dân phố 10, 

phường Thanh bình, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Địa chỉ hiện 

tại: Số nhà 197, Tổ dân phố 10, phường 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

1.	Miến khoai lang

2.	Ngô tím xóc mắm cay 
29/7/2025



STT Tên cơ sở công bố Địa chỉ Số điện thoại Mặt hàng công bố
Ngày tiếp 

nhận công bố

26 Mai Xuân Tuân

Địa chỉ: Thôn 7, xã Pom lót, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên. Địa chỉ hiện tại: 

Thôn 7, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên

Ngô sấy (Ngô mộc) 01/8/2025

27 Hợp tác xã Pha Đin 

Địa chỉ: Bản Háng Tàu, xã Toả Tình, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Địa 

chỉ hiện tại: Bản Háng Tàu, xã Quài Tở, 

tỉnh Điện Biên. 

SĐT: 

0365.381.088
Thịt bò gác bếp Phadin 04/8/2025

28 Hợp tác xã Linh Nam 

Địa chỉ: Số nhà 352, tổ 6, phường 

Mường Thanh, tỉnh Điện Biên. Địa chỉ 

hiện tại: Số nhà 352, đường Trường 

Chinh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên

SĐT: 

0978.650.003

1.	Chẳm chéo Điện Biên (Chẳm chéo ướt) 

2.	Chẳm chéo Điện Biên (Chẳm chéo hạt dổi) 

3.	Chẳm chéo Điện Biên (Nguyên vị) 

15/8/2025

29 Trần Thị Yến 
Địa chỉ: Số nhà 42, tổ dân phố 4, 

phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

 SĐT: 

0779.367.283

1.	Trâu Khói ủ tiêu Vua Đỉnh vị 

2.	Lợn đen Khói mơ Vua Đỉnh vị 

3.	Lạp sườn heo bản thượng hạng Vua Đỉnh vị 

28/08/2025


